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PHẦN MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài  

Nhu cầu hội nhập và xu hướng toàn cầu hóa khiến giao tiếp quốc tế ngày càng trở nên quan trọng trong đào tạo cũng như phát triển kinh tế. Ngoại ngữ chuyên ngành mở rộng ra các ngành nghề hỗ trợ nâng cao kiến thức chuyên ngành và phát triển giao tiếp nghề nghiệp của một bộ phận không nhỏ người lao động. Nghiên cứu ngôn ngữ thực và sử dụng ngôn ngữ thực trong giảng dạy và học tập trở nên vô cùng cần thiết để đáp ứng mục tiêu phát triển năng lực ngoại ngữ cho nguồn nhân lực trong nước.  

Nghiên cứu kho ngữ liệu với những đặc điểm vượt trội trong định lượng và công nghệ xử lý ngôn ngữ có thể giúp xác định một cách chính xác phạm vi kiến thức cần giảng dạy, hỗ trợ hiệu quả nâng cao chất lượng dạy và học, xây dựng chương  trình, giáo trình và kiểm tra đánh giá đúng nội dung đề ra. Đề tài này giúp lấp dần khoảng trống tri thức về nghiên cứu Ngôn ngữ học ngữ liệu (NNHNL) trong nước, đồng thời hỗ trợ nghiên cứu giảng dạy tiếng Anh chuyên ngành Xã hội học, góp phần phát triển công nghệ dạy học ngoại ngữ ở Việt Nam. 

2. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của luận án

Luận án xác định đối tượng nghiên cứu là các yếu tố cấu thành Kho ngữ liệu (KNL) giáo khoa tiếng Anh chuyên ngành phục vụ giảng dạy tiếng Anh chuyên ngành Xã hội học, gồm hệ thống dữ liệu ngôn ngữ, phần mềm và phương pháp xử lý dữ liệu. 

Trong phạm vi đề tài, luận án xây dựng một KNL giáo khoa tiếng Anh đơn ngữ, có thiết kế nhỏ gọn, tập trung vào phân tích định lượng từ vựng, phù hợp trong đào tạo Tiếng Anh bậc đại học chuyên ngành Xã hội học. 
Nghiên cứu xác định tập hợp mẫu gồm :  

+ 3 tập sách New English Files (trình độ Elementary, Pre-intermediate, Intermediate) của Clive Oxenden, Christina Latham-Koening và Paul Seligson (2004), Đại học Oxford.  

+ English for Students of Sociology (2004),  Đại học ĐHKHXH&NV.

+ Introduction to Sociology của Ryan T. Cragun, Deborah Cragun & Piotr Konieczny (2010) và của Openstax College (2013). 
3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu của luận án 

Luận án xác định hai mục đích cơ bản là thiết kế KNL giáo khoa và ứng dụng nó trong phân tích ngôn ngữ hỗ trợ quá trình giảng dạy tiếng Anh và tiếng Anh chuyên ngành. 

Để đạt được các mục đích trên, luận án thực hiện các nhiệm vụ cụ thể sau:  

     + Xây dựng cơ sở lý luận cho việc thành lập KNL giáo khoa tiếng Anh chuyên ngành.  

      + Đưa ra thiết kế, qui trình xây dựng KNL giáo khoa tiếng Anh chuyên ngành Xã hội học. 

       + Làm rõ cơ chế hoạt động của KNL giáo khoa trong phân tích ngôn ngữ phục vụ giảng dạy và học tập.  

       + Đưa KNL vào thực nghiệm để xác định trọng tâm giảng dạy về từ vựng trong chương trình, sử dụng kết quả có được để đánh giá tư liệu học tập về mặt định lượng, thiết kế bài tập kỹ năng cho sinh viên.

4. Tư liệu và phương pháp nghiên cứu của luận án 
Luận án thu thập một số tư liệu trong nước và nước ngoài liên quan đến Ngôn ngữ học ngữ liệu và Kho ngữ liệu của các tác giả Đào Hồng Thu (2009, 2010, 2011) và Phạm Hiển (2012, 2014, 2015), Kennedy G. (1992), Douglas Biber (1993), Aston G. (2000), Meunier F. & Gouverneur C. (2007), Biber et al. (2006), Dudley Evans (1998), Flowerdew (2012), ,...; tìm hiểu các sách nghiên cứu về từ vựng, xử lý và phân tích từ vựng dành cho người học ngoại ngữ của Paul Nation (1983, 1990, 2000, 2001, 2006,...), Meara P. & Jones G. (1987), Chung (2003), Laufer B. (2010),…; tham khảo các phần mềm của Barlow (2002), Nation & Heatley (2002), Coxhead (2000, 2002), Laurence Anthony (2013),...
Luận án sử dụng chủ yếu các phương pháp sau:

- Phương pháp nghiên cứu, tổng hợp lý thuyết về Ngôn ngữ học ngữ liệu cũng như xem xét các KNL giáo khoa tiếng Anh đã được thành lập và sử dụng ở các nước dạy tiếng Anh như một ngoại ngữ. Từ đó cân nhắc các yếu tố cấu thành KNL giáo khoa tiếng Anh chuyên ngành Xã hội học phù hợp với điều kiện giảng dạy và học tập ở Việt Nam.    

- Phương pháp thống kê: được sử dụng để định lượng các đơn vị từ vựng trong các giáo trình được đưa vào xử lý, tính toán độ chênh lệch về từ vựng giữa các giáo trình, giúp đưa ra kết luận về mối quan hệ về vốn từ giữa các trình độ làm cơ sở xây dựng các tiểu kho trong kho ngữ liệu. Ngoài ra, phương pháp thống kê cũng được áp dụng để tính độ tập trung từ vựng trong mỗi tiểu kho và xác định độ lặp chuẩn của từ vựng trong kho ngữ liệu. 

          - Phương pháp phân tích ngữ liệu: được thực hiện trên máy tính với sự hỗ trợ của các phần mềm xử lý ngôn ngữ tự nhiên như Range, AntConc, và một số chương trình xử lý dữ liệu trên trang mạng Compleat Lexical Tutor. Các phần mềm trên giúp thống kê, sắp xếp dạng từ, tổ từ, từ hình trong tổ từ, hỗ trợ nhận diện tổ từ chức năng và tổ từ nội dung, xác định các yếu tố từ vựng nằm trong Danh sách từ bị loại (Stoplist), hỗ trợ tính toán từ vựng trọng tâm trong tiểu kho, tính toán hiện dạng và phân bố hiện dạng cũng như tổ từ theo trình độ.  

             Ngoài ra, luận án còn tham khảo ý kiến của các giáo viên và chuyên gia về Xã hội học để xác định nguồn tư liệu phù hợp cho nghiên cứu giai đoạn chuyên ngành. Các phương pháp nghiên cứu thực tiễn cũng được áp dụng, bao gồm nghiên cứu hiện trạng ngôn ngữ học KNL ở Việt Nam và nước ngoài, sử dụng tài liệu tiếng Anh chuyên ngành Xã hội học và Tiếng Anh học thuật biên soạn trong nước để phân tích và đánh giá. 
5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài

5.1. Ý nghĩa khoa học 
        Là đề tài đầu tiên trong nước nghiên cứu xây dựng kho ngữ liệu giáo khoa, luận án tiếp thu lý thuyết cơ bản trong nghiên cứu ngôn ngữ học ngữ liệu trên thế giới để xây dựng cơ sở lý luận cho việc thành lập và phân tích KNL giáo khoa qui mô nhỏ ứng dụng trong giảng dạy tiếng Anh chuyên ngành bậc đại học ở Việt Nam. 
         Đề tài đáp ứng xu hướng ứng dụng công nghệ hiện đại trong dạy học ngoại ngữ, phát huy tính liên ngành giữa nghiên cứu ngôn ngữ với giảng dạy ngoại ngữ và công nghệ thông tin ở trình độ cao, phù hợp với xu thế phát triển khoa học công nghệ trong giáo dục hiện đại.   
5.2. Ý nghĩa thực tiễn
       Đề tài đáp ứng nhu cầu cấp thiết về nghiên cứu NNHNL kết hợp với giảng dạy và học tập tiếng Anh chuyên ngành trong nước, phù hợp với điều kiện thực tế ở Việt Nam, đáp ứng yêu cầu cụ thể trong giảng dạy tiếng Anh chuyên ngành. Nó hỗ trợ phân tích, tổng hợp và sử dụng dữ liệu giáo khoa thông qua các phần mềm hiện đại để nâng cao chất lượng bài giảng và thiết kế bài tập trên lớp trên cơ sở định lượng kiến thức phù hợp. KNL giúp đánh giá tư liệu học phù hợp với từng đối tượng học viên, xây dựng và đa dạng các hoạt động kiểm tra đánh giá trong phạm vi chương trình học, giúp chỉnh lý, hoàn thiện và đổi mới tư liệu một cách nhanh gọn, hiệu quả và tiết kiệm.
          Ngoài ra, đề tài còn đưa ra một số kiến giải giáo học pháp cho việc xây dựng và quản lý chương trình, giáo trình tiếng Anh chuyên ngành, giúp giải quyết một số vấn đề nan giải trong đào tạo tiếng Anh chuyên ngành mà bấy lâu nay chưa có hướng nghiên cứu cụ thể.

6. Cấu trúc của luận án
 Ngoài phần tư liệu tham khảo 19 trang (liệt kê 207 đầu đề sách và bài viết) và phần phụ lục dài 148 trang, luận án được chia thành 4 chương (150 trang), kết cấu như sau: 

+ Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu và cơ sở lý luận của luận án

+ Chương 2:  Nguyên tắc, tiêu chí và qui trình thiết kế KNL giáo khoa tiếng Anh chuyên ngành Xã hội học (TESoC)

+ Chương 3:  Cơ chế hoạt động của kho ngữ liệu tiếng Anh chuyên ngành Xã hội học (TESoC)

+ Chương 4:  Sử dụng kho ngữ liệu giáo khoa tiếng Anh chuyên ngành Xã hội học  trong giảng dạy ngoại ngữ

CHƯƠNG 1. 
TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA LUẬN ÁN

1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu 

KNL giáo khoa tiếng Anh trong nước hầu như chưa phát triển. Tuy nhiên, trên thế giới nghiên cứu KNL rất phong phú, đi theo nhiều hướng như phân tích thể loại ngôn ngữ, định lượng từ vựng, đánh giá hay thiết kế giáo trình. Các  KNL giáo khoa như KNL tiếng Anh học thuật TOEFL 2000 (Biber 2004), KNL giáo khoa tiếng Anh-Đức (GEFL TC) của Ute Römer (2004), KNL của Nhật (Chujo, 2004) và KNL giảng dạy tiếng Anh ở Trung Quốc (CEEC) (Bin Zou et al. 2015), KNL TeMa của Đại học Louvain (Meunier & Gouverneur 2007) khai thác tư liệu từ SGK nhưng rất đa dạng về trình độ, loại ngôn ngữ, phương pháp tập hợp dữ liệu, cách chú giải, và phân tích.

Nhìn chung, các KNL giáo khoa hiện nay không tập trung vào chuyên ngành nào cụ thể. Cách phân bố tiểu kho theo tỉ lệ mẫu ít được chú trọng. Do đó, định lượng từ vựng chưa nêu bật được mối quan hệ giữa các nhóm từ theo từng trình độ. Hơn nữa, nghiên cứu vốn từ và khả năng tiếp thu từ vựng vẫn đi theo hướng khái quát hơn là cụ thể. Việc đánh giá trình độ từ vựng dựa vào phân tích trên KNL bản ngữ hơn là mục đích sử dụng thực tế của chuyên ngành cần nghiên cứu. 
Xuất phát từ nhu cầu thực tế về nghiên cứu xây dựng KNL phục vụ giảng dạy, luận án nghiên cứu một số vấn đề lý thuyết cần thiết cho việc thành lập một KNL giáo khoa tiếng Anh phù hợp với tình hình giảng dạy trong nước, hướng tới một chuyên ngành cụ thể - chuyên ngành Xã hội học. Nghiên cứu không chỉ bổ sung một số lý luận cho việc tạo dựng một KNL giáo khoa tiếng Anh chuyên ngành mà còn làm rõ những vấn đề lý luận có liên quan đến Ngôn ngữ học ngữ liệu và việc thành lập KNL phục vụ dạy tiếng, một mảng nghiên cứu vẫn còn bỏ ngỏ ở Việt Nam.
1.2. Cơ sở lý luận của luận án

1.2.1. Những khái niệm cơ bản của ngôn ngữ học ngữ liệu
Trên cơ sở tổng hợp và phát triển quan niệm nghiên cứu hiện đại, luận án đề cập đến NNHNL với tư cách là một khoa học liên ngành trong đó xác lập hệ thống phương pháp và lý thuyết đặc thù để nghiên cứu KNL ngôn ngữ, lấy đối tượng là các tập hợp ngôn ngữ, kết hợp với phần mềm phân tích để đưa ra các kết quả đáng tin cậy trong nghiên cứu ngôn ngữ trên nhiều phương diện, đồng thời  kiểm nghiệm hiệu quả của hệ thống phần mềm xử lý. 
KNL là tập hợp các mẫu ngôn ngữ tự nhiên (khẩu ngữ hoặc bút ngữ) đáp ứng các tiêu chí thiết kế nhất định, được lưu trữ và xử lý dưới dạng điện tử, đại diện cho một ngôn ngữ hay một biến thể ngôn ngữ và được dùng làm tư liệu nguồn phục vụ nghiên cứu ngôn ngữ. 
Xét về mục đích, “KNL được thành lập để nghiên cứu ngôn ngữ” (Sinclair 2004). Nó thiên về mô tả về định lượng và định tính ngôn ngữ thông qua khái quát hóa từ các phân tích ngữ liệu và phân tích phân bố mà Ngôn ngữ học miêu tả đề cập. Các yếu tố như phạm vi, qui trình xử lý, phương tiện, số lượng ngôn ngữ, đối tượng phát ngôn và cách chú giải ngôn ngữ chi phối các hướng tiếp cận khác nhau trong nghiên cứu KNL, hiện thực hóa những mục đích khác nhau của KNL như nghiên cứu toàn diện ngôn ngữ, nghiên cứu sự biến đổi của ngôn ngữ, các lĩnh vực ngôn ngữ đặc thù, nghiên cứu ngôn ngữ lịch sử, so sánh ngôn ngữ, đối chiếu ngôn ngữ, nghiên cứu ngôn ngữ người học, hay phục vụ các mục đích sư phạm.
Ba tính chất thường được nhắc tới nhất trong xây dựng kho ngữ liệu là tính đại diện, tính cân đối và độ lớn phù hợp. (Anne O’Keeffe & Michael Mc Carthy 2010, Biber et al. 1998, Biber 1993). Tính đại diện của KNL, “quyết định loại câu hỏi nghiên cứu và thể hiện tính khái quát kết quả nghiên cứu”. Nó cho thấy mối quan hệ giữa KNL và nhóm ngôn ngữ dùng làm đại diện (tập hợp mục tiêu). Tính cân đối của một KNL được coi là đạt được khi “tỉ lệ của các loại văn bản trong KNL đó tương ứng với những đánh giá đã biết (informed) và trực giác (intuitive)” (Sinclair 2004). Hai nhân tố ảnh hưởng đến tính cân đối trong KNL là tỉ lệ loại ngôn ngữ (language types) và mức độ đặc trưng của văn bản thu thập (specialization).

Kho ngữ liệu mang một số đặc điểm khiến nó không giống với các tập hợp ngôn ngữ khác. Thứ nhất, KNL được thiết kế trên phương diện ngôn ngữ học, phục vụ nghiên cứu các yếu tố ngôn ngữ. Thứ hai, KNL có độ lớn tương đối ổn định nhờ những thước đo cụ thể về văn bản như thể loại, độ lớn, nguồn tư liệu,.... Thứ ba, tập hợp ngôn ngữ trong KNL là mẫu đại diện cho một ngôn ngữ hoặc biến thể ngôn ngữ. Nó là mô phỏng đối tượng ngôn ngữ lớn hơn cần nghiên cứu. Thứ tư, tập hợp ngôn ngữ trong KNL có tính tiếp nối văn bản và tính ẩn danh. Thứ năm, KNL mang tính khái quát về bản chất hoặc cấu trúc ngôn ngữ trong phạm vi ngôn ngữ được nghiên cứu. Thứ sáu, KNL là tập hợp văn bản thực. Nó chú trọng lưu trữ các văn bản nguyên dạng theo từng nhóm, từng tiểu kho. 

Cấu tạo của kho ngữ liệu là kết quả của việc triển khai thiết kế trên ba lĩnh vực ngôn ngữ học mô tả (Descriptive Linguistics), ngôn ngữ học tính toán (Computational Linguistics), và nghiên cứu văn phong (Literary Studies) (Kennedy 1998: 85). Một KNL bao gồm tập hợp mục tiêu, chú giải và phân tích ngôn ngữ. Tập hợp mục tiêu được xác định trên khung lấy mẫu phù hợp, đáp ứng được yêu cầu đại diện cho một ngôn ngữ hay biến thể ngôn ngữ cần nghiên cứu. Khung ngôn ngữ này tạo thành hệ thống tiểu kho theo bậc. Phần mềm chú giải và phân tích ngôn ngữ dùng để xử lý và truy xuất dữ liệu ngôn ngữ tương ứng phục vụ các nghiên cứu định lượng và định tính trong phạm vi ngôn ngữ đó.
1.2.2. Kho ngữ liệu giáo khoa 

KNL giáo khoa kết hợp ba yếu tố ngôn ngữ, công nghệ xử lý ngôn ngữ, các phân tích định lượng và định tính trong giáo dục. Sự tương tác giữa các tham số thành lập, chú giải, sự linh hoạt trong áp dụng công nghệ xử lý hay các hướng phân tích ngữ liệu tạo nên sự đa dạng của các KNL giáo khoa.
KNL giáo khoa tiếng Anh chuyên ngành phân biệt với KNL tiếng Anh chuyên ngành nói chung nhờ vào ngữ liệu của tập hợp mục tiêu là các giáo trình giảng dạy cho một chương trình đào tạo nhất định. Nó giúp định lượng vốn từ cơ bản trong chương trình giảng dạy tiếng Anh chuyên ngành, giảm yếu tố cảm tính trong định lượng kiến thức, xây dựng tư liệu học và kiểm tra đánh giá phù hợp với nhu cầu và khả năng tiếp thu của người học.  
CHƯƠNG 2. 

NGUYÊN TẮC, TIÊU CHÍ VÀ QUI TRÌNH XÂY DỰNG KHO NGỮ LIỆU GIÁO KHOA TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH XÃ HỘI HỌC 

2.1. Các nguyên tắc xây dựng KNL giáo khoa tiếng Anh chuyên ngành XHH

Trên nguyên tắc mô phỏng chính xác tập hợp ngôn ngữ thực, cấu trúc của KNL được xây dựng trên quyết định phạm vi của tập hợp mục tiêu và lấy mẫu trên nguyên tắc xác định tiêu chí, tính chất và thước đo mẫu. 
KNL giáo khoa tiếng Anh chuyên ngành XHH (TESoC) xác lập nguyên tắc xây dựng trên cơ sở mô tả tập hợp ngôn ngữ thực từ sách giáo khoa tiếng Anh dùng trong chương trình giảng dạy cho sinh viên chuyên ngành Xã hội học tại trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội. Đây là KNL đơn ngữ và chỉ chú giải nhóm văn bản. TESoC có cấu trúc KNL văn bản điển hình lấy mẫu toàn văn từ tập hợp ngôn ngữ tiếp nhận là văn bản in, thiết lập tổ chức mẫu theo tầng bậc và tiểu chủ đề, lấy thước đo đơn vị mẫu là bài học hoặc tiểu chủ đề. 

2.2. Các tiêu chí thiết kế KNL

Về phương diện ngôn ngữ, các tiêu chí thiết kế KNL liên quan đến cấu trúc KNL, mô tả tập hợp mẫu mà KNL sử dụng, xác định độ lớn của KNL thông qua hệ thống tiểu kho, số lượng văn bản cần có và các đặc điểm cần có của mẫu đơn vị- yếu tố nhỏ nhất trong thiết kế. 
Tiêu chí cấu trúc xác định 3 bậc của KNL TESoC dựa trên sự tương phản về từ vựng giữa hai nhóm sách giáo khoa, mức độ sử dụng từ vựng theo trình độ và chủ đề về từ vựng. TESoC chú trọng đến tiêu chí dạng ngôn ngữ (văn bản in), số lượng ngôn ngữ (đơn ngữ), thể loại văn bản, thời gian ấn hành của văn bản, nguồn văn bản và chủ đề của văn bản. KNL lấy toàn bộ các văn bản sử dụng ở mảng tiếng Anh cơ sở và cần sử dụng ở mảng chuyên ngành (giai đoạn đại cương) làm tập hợp mục tiêu, đảm bảo đủ độ lớn và độ phong phú từ vựng cần thiết cho các phân tích tương ứng. Các mẫu đơn vị trong KNL TESoC được xác định thông qua tiêu chí nguồn lấy mẫu, có độ dài từ 5000 tới 15000 hiện dạng, đảm bảo độ dài cần thiết đối với các văn bản khoa học xã hội. 

Xét về phương diện chú giải và phân tích, KNL TESoC được thiết kế cân đối trên hai mảng cơ sở và chuyên ngành, sử dụng các phần mềm hỗ trợ bên ngoài để tìm kiếm, định lượng và phân tích mà không đánh dấu trực tiếp lên văn bản.
2.3. Qui trình thiết kế kho ngữ liệu giáo khoa tiếng Anh chuyên ngành Xã hội học TESoC

Qui trình thiết kế KNL PESoC được tóm tắt thành ba bước : thu thập dữ liệu, nhập liệu trên máy và chú giải. Tuy nhiên, quá trình xây dựng KNL TESoC được cụ thể hóa trên 5 nhiệm vụ. 
Thứ nhất, xác định tập hợp mục tiêu và mẫu văn bản từ tiêu chí bên ngoài như loại văn bản, hình thức, thời gian, nguồn lấy mẫu.  
Thứ hai, nghiên cứu xác định tập hợp mục tiêu và mẫu văn bản từ tiêu chí bên trong để đảm bảo tỉ lệ về tăng dần độ dài (lượng từ) giữa các tiểu kho ứng với trình độ và độ phong phú từ vựng của tổ từ. Kết quả thu được là KNL có tổng số 527.342 hiện dạng, tỉ lệ tăng mới theo trình độ là 34,9% ở TACS2 và giảm đi một nửa ở mỗi bậc tiếp theo. 
Thứ ba, chia KNL thành 2 mảng tương đương về lượng từ với 5 tiểu kho tăng dần về độ lớn (Hình 2.3).   
   Thứ tư, đánh dấu và lưu trữ mẫu đơn vị trong KNL TESoC dưới dạng thuần văn bản plain text (.txt) theo tên giáo trình và thứ tự bài / chủ đề xuất hiện trong giáo trình. 
Thứ năm, quyết định phần mềm phân tích từ vựng kết hợp khả năng xử lý dữ liệu của chương trình AntConc, Range và TextLex Compare. Các phần mềm này giúp định lượng và thống kê từ vựng, sắp xếp dạng từ, tổ từ, tìm từ / cụm từ trong ngữ cảnh và so sánh từ vựng giữa các văn bản lớn nhỏ (bài khóa, sách giáo khoa).          

 
[image: image1]
Hình 2.3 : Sơ đồ các tiểu kho trong KNL TESoC
CHƯƠNG 3. 
CƠ CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA KHO NGỮ LIỆU GIÁO KHOA TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH XÃ HỘI HỌC (TESoC)

3.1. Xác định một số đơn vị liên quan đến định lượng từ vựng 
          Nghiên cứu làm rõ các đơn vị được sử dụng để định lượng từ vựng như: hiện dạng (token), dạng từ (word type), từ hình (word form), và tổ từ (word family). 

3.2. Xác định một số quan niệm về vốn từ   

Trên quan niệm vốn từ được xác định bởi  “nhu cầu của người học và tính hữu dụng của các đơn vị từ vựng” (Nation & Meara 2002 :37), luận án đề cập đến từ vựng trọng tâm trong vốn từ chuyên ngành là các mảng từ được lặp đi lặp lại giữa các trình độ và có tần số xuất hiện cao. 
3.3. Cơ chế phân tích định lượng từ vựng trong KNL TESoC

Cơ chế phân tích định lượng từ vựng trong TESoC bắt đầu từ việc thu gọn từ vựng để có cái nhìn tổng thể về kiến thức ở mỗi trình độ. Nghiên cứu xác định các từ viết tắt, tên riêng, tên địa danh, con số,...không thể hiện kiến thức cơ bản cần bổ sung để đưa vào Danh sách từ bị loại (Stoplist). Nó giúp đưa ra ngoài phạm vi tính toán từ 2,78% đến 8,79% hiện dạng (TACN 2 & TACS1), tức là  giảm số lượng từ vựng từ 527.342 xuống còn 496.682 hiện dạng.
Nghiên cứu lấy tổ từ là đơn vị định lượng, giúp giảm 97% từ vựng trong TESoC và cho cái nhìn tổng thể về kiến thức cần học trong chương trình. Ngoài ra, từ vựng trong KNL cũng được so sánh với 3 Danh sách từ cơ bản (Baselist) (Nation & Heatley 2002) để xác định sự tương ứng về mức độ hoạt động của chúng trong KNL Anh quốc BNC 100 triệu từ. Kết quả khẳng định sự tương đồng trong sử dụng từ vựng với Baselist 1 & 2 bão hòa ở các giáo trình cơ sở, từ vựng trong Baselist 3 tăng dần và bão hòa ở TACN1. 
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         Hình 3.5. Độ tăng giảm của lượng từ vựng trong và ngoài Baselist
Phân tích trên cho thấy từ vựng có tần số cao trong tiếng Anh bản ngữ xuất hiện đều đặn và tăng dần ở mỗi tập giáo trình tiếng Anh cơ sở do Đại học Cambridge biên soạn. Tuy nhiên, đến các giáo trình chuyên ngành, nguyên tắc này bị phá vỡ nhường chỗ cho từ vựng chuyên ngành tăng đột biến.

Các tổ từ nằm ngoài danh sách cơ bản (Baselist) tăng cao ở chuyên ngành nhưng mức độ hoạt động của các từ phái sinh thấp cho thấy sự mở rộng trong sử dụng từ vựng có thể ảnh hưởng đến khả năng tiếp thu của người học. Do đó, nghiên cứu đặt ra nhiệm vụ xác định từ vựng trọng tâm dựa trên tần số và phạm vi sử dụng từ vựng, xác định tần số chuẩn và điểm ngắt để loại bớt từ vựng nằm ngoài trọng tâm. 
3.4. Xác định vốn từ trọng tâm trong KNL TESoC

Vốn từ trọng tâm theo 4 bậc được lần lượt xác định trên cơ sở xác định tần số chuẩn và phạm vi hoạt động trên các tiểu kho. Nghiên cứu tách các tổ từ thành nhóm tần số cao (trên chuẩn) và tần số thấp (dưới chuẩn) ở từng tiểu kho, tính tần số tích lũy ở các tiểu kho. 
3.4.1. Xác định vốn từ trọng tâm Bậc 1

Phân tích cho thấy có 864 tổ từ trong phạm vi này, với 119 từ chức năng và 745 từ nội dung. Các tổ từ tần số cao (trên tần số lặp chuẩn) được phân bố tăng nhẹ theo trình độ (Bảng 3.7). Đồng thời, các tổ từ có tần số thấp cũng giảm dần, rõ nhất là các tổ từ chức năng. 
Bảng 3.7. Mức độ sử dụng của tổ từ nội dung và chức năng Bậc 1

	
	TACS1
	TACS2
	TACS3
	TACN1
	TACN2

	Số tổ từ nội dung 
	tần số cao
	515
	575
	647
	651
	646

	
	tần số thấp
	230
	170
	98
	94
	99

	Số tổ từ chức năng 
	tần số cao
	103
	114
	117
	118
	117

	
	tần số thấp
	16
	5
	2
	1
	2

	Tổng
	864
	864
	864
	864
	864


        Hình 3.7 cho thấy sự chênh lệch về tần số giữa các tổ từ có tần số cao và thấp trong các tiểu kho. Tính tần số trên tiểu kho, mức độ sử dụng trung bình của tổ từ nội dung là từ 30,4 – 52,7 lần, trong khi tổ từ chức năng là từ 267 đến 512 lần. Điều này chứng tỏ sự có mặt thường xuyên của tổ từ chức năng và khẳng định vai trò tất yếu của chúng trong tổ chức các đơn vị ngôn ngữ trong văn bản.
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ầ

n s

ố
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ầ

n s

ố
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Hình 3.7. Hiện dạng của tổ từ nội dung và chức năng Bậc 1
3.4.2. Xác định vốn từ trọng tâm Bậc 2

Vốn từ bậc 2 thể hiện phạm vi sử dụng trong bốn tiểu kho với số lượng là 1078 tổ từ, trong đó có 1057 tổ từ là từ nội dung và 19 từ chức năng. Ở bậc này, số tổ từ chức năng giảm hẳn về tần số trong khi tổ từ nội dung cao hơn hẳn, đặc biệt là ở giai đoạn chuyên ngành.
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Hình 3.9. Tương quan hiện dạng giữa nhóm tổ từ nội dung và 
chức năng Bậc 2

3.4.3. Xác định vốn từ trọng tâm (Bậc 3)

Nhóm tổ từ bậc 3 thể hiện phạm vi sử dụng trong từ 2 đến 3 tiểu kho trong KNL TESoC với số lượng là 2078 tổ từ, trong đó có 2063 tổ từ nội dung và 15 từ chức năng.
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Hình 3.11. Tương quan hiện dạng giữa nhóm tổ từ nội dung và
chức năng Bậc 3
Phân bố hiện dạng cho thấy tỉ lệ tăng của tổ từ nội dung tương ứng với tần số sử dụng cao ở giai đoạn chuyên ngành. Các tổ từ nằm trong tiểu kho chuyên ngành có hiện dạng cao hẳn, trong khi các tổ từ được phân bố đều trong các tiểu kho có tần số không cao lắm. 

Do xét tần số tích lũy để tính trọng tâm từ vựng, số lượng tổ từ trọng tổ Bậc 3 tăng lên đáng kể với 1110 đơn vị từ vựng (1098 tổ từ nội dung và 12 từ chức năng).  Số tổ từ có tần số cao được học ở giai đoạn cơ sở là 244 (gồm 242 tổ từ nội dung và 2 từ chức năng), ở giai đoạn chuyên ngành là 866 tổ từ (với 856 tổ từ nội dung và 10 từ chức năng). Số lượng tổ từ tần số thấp ở Bậc 3 cao hơn hẳn các bậc trước, đạt con số 962 tổ từ với 959 tổ từ nội dung và 3 từ chức năng.

3.4.4. Xác định vốn từ một trình độ (Bậc 4)


Nhóm từ bậc 4 xuất hiện ở một trình độ chiếm số lượng tổ từ nhiều nhất nhưng cũng có tần số thấp nhất. Trên gần 96% đơn vị từ vựng ở bậc này xuất hiện với tần số rất thấp hoặc chỉ xuất hiện 1 lần. Chỉ 103 tổ từ nội dung trên tổng số 2512 đơn vị từ vựng ở bậc này có tần số xuất hiện trên chuẩn. Các từ chức năng hầu như không xuất hiện.
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Hình 3.13. Tương quan hiện dạng giữa nhóm tổ từ nội dung và 

chức năng Bậc 4
Tương quan giữa tổ từ nội dung và hiện dạng cho thấy 30 tổ từ tần số cao ở các tiểu kho cơ sở có mức độ xuất hiện khá tương đương với nhóm tương tự ở tiểu kho chuyên ngành. Tuy nhiên, do số lượng tổ từ ở tiểu kho chuyên ngành cao hơn (73 tổ từ) nên đường biểu diễn hiện dạng có chiều hướng tăng rõ rệt.
Mặc dù cùng có tần số cao nhưng 30 tổ từ cơ sở không được coi là thuộc nhóm từ vựng trọng tâm chuyên ngành XHH do phạm vi sử dụng của chúng chỉ đáp ứng đúng ngữ cảnh mà chúng xuất hiện. Trong một cảnh huống khác, với một bức tranh ngôn ngữ rộng lớn hơn, các tổ từ này không hiện diện. 73 tổ từ tần số cao ở tiểu kho chuyên ngành được tính vào trong trọng tâm từ vựng chuyên ngành nhờ ngữ cảnh xuất hiện của chúng.

3.4.5. Tổng hợp từ vựng trọng tâm chuyên ngành Xã hội học

Kết quả thu được 1764 tổ từ trọng tâm cơ sở, 1373 tổ từ trọng tâm chuyên ngành. Các tổ từ này đại diện cho 48,03% lượng tổ từ trong KNL nhưng chiếm tới 96,35% tổng lượng hiện dạng. Số tổ từ còn lại là 3394 tổ từ (51,97%) chiếm 3.65% hiện dạng của KNL TESoC. 

Các tổ từ trọng tâm được áp dụng làm căn cứ để xác định số lượng tổ từ cần học theo trình độ, đánh giá độ phù hợp của tư liệu giảng dạy văn bản (bút ngữ) và hỗ trợ điều chỉnh tư liệu học tập, thiết kế các hoạt động kiểm tra đánh giá phù hợp. 

CHƯƠNG 4. 
SỬ DỤNG KHO NGỮ LIỆU GIÁO KHOA TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH XÃ HỘI HỌC TRONG LĨNH VỰC GIÁO KHOA 
4.1. Mối quan hệ giữa KNL giáo khoa với dạy học ngoại ngữ

Luận án phân tích mối quan hệ giữa KNL với các chương trình đào tạo theo các hướng tiếp cận khác nhau như tiếp cận nội dung (content approach), tiếp cận mục tiêu (objective approach), tiếp cận phát triển (developmental approach) và khẳng định sự phù hợp của phân tích ngữ liệu trong việc đáp ứng nhu cầu của người học trong chương trình đào tạo ngoại ngữ theo đường hướng giao tiếp (Communicative Language Teaching) hiện nay. Nó cho thấy KNL giáo khoa  có thể giúp phát huy năng lực ngôn ngữ của người học bằng cách xác định mục tiêu và khối lượng học tập cụ thể, đáp ứng yêu cầu giao tiếp trên cơ sở phù hợp khả năng của người học thông qua phát triển đa dạng kỹ năng ngôn ngữ. 
4.2. KNL giáo khoa TESoC trong đánh giá kiến thức từ vựng trong chương trình

Nghiên cứu đưa ra quan niệm về ngưỡng từ vựng hiện nay (95%) cho một chương trình chuyên ngành tiếng Anh và cho thấy việc xác định trọng tâm sẽ giúp giảm lượng từ phải học xuống mức tối thiểu mà vẫn đảm bảo khả năng hiểu của người học. 

4.3. KNL giáo khoa TESoC trong đánh giá tư liệu giảng dạy

Luận án sử dung KNL TESoC và phần mềm Text Lex Compare trong đánh giá giáo trình Tiếng Anh học thuật English for Graduate Students of Social Sciences (EAP) (Lâm Quang Đông, 2016) thẩm định tháng 3 năm 2016 và đưa ra kết luận trên các phương diện: độ dài giáo trình, mật độ từ vựng, số lượng tổ từ và phạm vi trình độ của chúng ứng nhóm từ nào trong KNL TESoC. Kết quả cho thấy với tổng 26634 hiện dạng, EAP có độ phong phú từ vựng là 0,088 đối với tổ từ, cao hơn nhiều so với 1 giáo trình chuyên ngành viết bằng tiếng Anh thông thường. Về phạm vi hoạt động, 47,46% tổ từ thuộc trình độ cơ sở ; 25,93% tổ từ chuyên ngành xã hội ; số còn lại, 26,61% tổ từ, thuộc các chuyên ngành khác hoặc tần số thấp. 
Sự phân bố rộng của yếu tố từ vựng cộng thêm  tần số sử dụng của mỗi tổ từ thấp khiến giáo trình EAP tăng thêm độ khó. Bù lại, EAP có lượng tổ từ cơ sở chiếm tỉ lệ lớn. Lượng từ chuyên ngành Xã hội học khá cao cho thấy nó có hướng phát triển nội dung từ vựng phù hợp với mục đích giảng dạy.   
4.4. Sử dụng KNL TESoC trong thiết kế bài tập kỹ năng 
Việc xác định từ vựng trong KNL TESoC để phục vụ thiết kế các bài tập kỹ năng được thực hiện thông qua phần mềm AntConc. Phần mềm này giúp hiển thị các yếu tố ngôn ngữ cần tìm trong KNL dùng làm tư liệu thiết kế bài tập ngữ pháp, từ vựng, phát âm,...

4.5. Sử dụng KNL TESoC trong thiết kế bài kiểm tra

Luận án sử dụng KNL TESoC và các phần mềm hỗ trợ để tìm tư liệu thiết kế đề kiểm tra tiếng Anh chuyên ngành 2. Đánh giá mức độ sử dụng từ vựng trọng tâm trong đề thi mới, so sánh với đề thi biên soạn từ năm 2009 để thấy được sự khác biệt về nội dung từ vựng. Hai đề thi tương đương về số lượng từ vựng, 914 ở đề thi mới so với 902 trong đề thi cũ, nhưng  số dạng từ chỉ bằng 80% và tổ từ bằng 74% so với đề thi cũ. Từ vựng ở đề mới chủ yếu nằm trong trọng tâm chuyên ngành còn ở đề cũ phân bố rộng nhưng chủ yếu nằm trong phạm vi cơ sở. Đề thi mới đạt 95,73% từ vựng nằm trong trọng tâm trong khi đề cũ chỉ đạt 90,15%.  

KẾT LUẬN

1. Kết luận

1.1. Căn cứ vào mục đích và nhiệm vụ của đề tài, nêu kết quả mà đề tài đã đạt được
Luận án được thực hiện trên cơ sở xác lập hệ thống lý thuyết liên ngành của NNHNL thông qua tổng hợp lý thuyết ngôn ngữ học, ngôn ngữ học tính toán và lý lý thuyết dạy tiếng. Nó cho thấy ảnh hưởng của NNHNL đến nghiên cứu ngôn ngữ, xử lý ngôn ngữ tự nhiên theo hướng tự động, tạo điều kiện cho ngôn ngữ học liên ngành cũng như nhiều ngành học liên quan phát triển. 

NNKNL với việc kiểm nghiệm lại một cách cụ thể và khoa học những đánh giá mang tính kinh nghiệm, cảm tính trong nghiên cứu và giảng dạy không phủ nhận những đóng góp trong quá khứ. Nó giúp củng cố thêm những nhận định sư phạm đúng đắn, đồng thời, giúp điều chỉnh, bổ sung và đổi mới những gì còn khiếm khuyết. Trong mối liên hệ với học tiếng, khai thác KNL giáo khoa nói chung và KNL giáo khoa tiếng Anh chuyên ngành Xã hội học nói riêng có đóng góp không nhỏ đến quá trình giảng dạy, học tập và tiếp thu ngôn ngữ của người học, góp phần cải tiến chương trình, giáo trình, tài liệu tham khảo cũng như các hoạt động học tập trên lớp. 
Thực tế nghiên cứu và giảng dạy tiếng Anh chuyên ngành ở Việt Nam khẳng định nhu cầu cấp thiết trong việc định lượng kiến thức, trước hết là từ vựng, trong dạy học, xây dựng chương trình, giáo trình và tư liệu học tập. Nó cho thấy khả năng điều chỉnh chênh lệch về lượng kiến thức trong giảng dạy và kiểm tra đánh giá với kiến thức của người học thông qua các KNL giáo khoa tiếng Anh có thể tạo điều kiện nâng cao hiệu quả giảng dạy và học tập ngoại ngữ trong nước.    

Để thực hiện điều đó, KNL TESoC được nghiên cứu xây dựng để đáp ứng nhu cầu định lượng vốn từ trong chương trình học, đồng thời xác định lượng từ vựng trọng tâm trong chương trình giảng dạy tiếng Anh trong sự liên thông với một chuyên ngành cụ thể - chuyên ngành Xã hội học. 

KNL TESoC là KNL đơn ngữ (tiếng Anh). Nó tập hợp 511.647 hiện dạng từ 6 tập sách giáo khoa tiếng Anh với 3 tập New English Files dành cho cơ sở và 3 tập sách giáo khoa định hướng cho việc học chuyên ngành Xã hội học đại cương. KNL được chia thành hai mảng, cân cân đối về hiện dạng để thuận lợi cho việc so sánh từ vựng và cũng đảm bảo lượng từ tập trung nhất trong phạm vi nghiên cứu. Các tập sách giáo khoa được thiết kế 3 bậc với 5 tiểu kho có độ tăng dần về hiện dạng theo tỉ lệ thống nhất với các giáo trình cơ sở và có độ phong phú từ vựng không quá chênh lệch.  Ngoài ra, chủ đề có trong SGK cơ sở và chuyên ngành cũng được cân nhắc sao cho tương ứng với nhau, đảm bảo kiến thức từ vựng tăng dần và mở rộng nhưng không đi quá sâu vào các phân môn trong Xã hội học. 

KNL TESoC được lưu ở dạng thuần văn bản (plain text) và được đánh dấu theo tiểu kho và đơn vị mẫu. Các chú giải khác không thực hiện trực tiếp trên KNL mà được hiển thị trong quá trình xử lý trên các công cụ được lựa chọn từ chương trình Rang32, Text Lex Compare từ trang Compleat Lexical Tutor (Lextutor) và AntConc. Trong quá trình phân tích, các phần mềm này giúp tính độ dài văn bản của mỗi bậc giáo khoa theo hiện dạng, tạo danh sách từ vựng theo dạng từ và tổ từ, sắp xếp và tập hợp tổ từ thành danh sách, xác định tần số của các tổ từ theo trình độ và phạm vi sử dụng trên các văn bản. 

Cơ chế phân tích định lượng trong KNL TESoC dựa trên mức độ sử dụng từ vựng trong các tiểu kho và phạm vi sử dụng của chúng. Các phân tích ngữ liệu tính toán tần số chuẩn để xác định vốn từ trọng tâm có mức độ sử dụng phù hợp. Từ vựng trong Danh sách từ bị loại (Stoplist) và Điểm ngắt được xác định để đưa ra ngoài phạm vi các đơn vị có tần số thấp hoặc ít quan trọng trong vốn từ chuyên ngành. Trong quá trình xác định từ vựng trọng tâm ở từng trình độ, điểm ngắt cũng được áp dụng để tính các đơn vị có tần số dưới chuẩn trong bậc, tạo sự nhất quán trong lựa chọn từ vựng trọng tâm. 

KNL TESoC xác định được 3137 tổ từ trọng tâm với 150 tổ từ chức năng và 2987 tổ từ nội dung. Trong giai đoạn cơ sở, theo giáo trình qui định, người học đã học 1764 tổ từ. Con số còn lại là 1373 tổ từ có tần số sử dụng cao ở chuyên ngành hoặc đạt tần số tích lũy cao ở giai đoạn chuyên ngành. Đây là nhóm từ người học cần bổ sung trong giai đoạn tiếp theo để nắm được kiến thức từ vựng cơ bản nhất trong chuyên ngành Xã hội học trước khi đi vào các chuyên môn sâu. 

Ngoài ra, KNL TESoC cũng xác định nhóm các tổ từ một trình độ chỉ được sử dụng trong phạm vi hẹp (một tiểu kho). Ở giai đoạn cơ sở, các tổ từ này xuất hiện do nhu cầu sử dụng ngôn ngữ trong một ngữ cảnh đặc biệt. Tuy nhiên, ở giai đoạn chuyên ngành, chúng có thể là các đặc ngữ, biệt ngữ hoặc đại diện ban đầu của các tổ từ có khả năng được nhắc lại trong chuyên môn sâu. Nhóm tổ từ một trình độ chiếm một tỉ lệ khá cao, xấp xỉ 52%, trong đó, tổ từ chỉ xuất hiện một lần (hapax legomenon) chiếm 26%. Mặc dù chiếm tỉ lệ cao về tổ từ nhưng do tần số xuất hiện thấp, chúng chỉ chiếm chưa đầy 4 % lượng từ vựng trong các văn bản.

Nhìn chung, toàn bộ các nguyên tắc và tiêu chí và qui trình thiết kế KNL TESoC đảm bảo xác định được từ vựng trọng tâm cần có trong giảng dạy tiếng Anh phục vụ chuyên ngành Xã hội học đại cương. Nhóm từ vựng này nằm trong khả năng tiếp thu từ vựng của người học và được sử dụng làm cơ sở cho đánh giá các hoạt động dạy, học tiếng Anh từ cơ sở đến chuyên ngành. Số lượng tổ từ trọng tâm chuyên ngành Xã hội học mà luận án nghiên cứu hỗ trợ đánh giá và điều chỉnh tư liệu học sao cho từ vựng sử dụng nằm trong mức hiểu tối ưu (trên 95%). Nó giúp xác định nhóm kiến thức cần tập trung và giảm thiểu các từ vựng tần số thấp và điều chỉnh độ khó của chương trình và sách giáo khoa. Trong ứng dụng thực tế, trọng tâm này này có thể dùng làm căn cứ để xác định số lượng tổ từ cần học theo trình độ, đánh giá độ phù hợp của tư liệu giảng dạy văn bản (bút ngữ) và hỗ trợ điều chỉnh tư liệu học tập, thiết kế các hoạt động kiểm tra đánh giá phù hợp. 

Việc nghiên cứu xây dựng KNL giáo khoa tiếng Anh chuyên ngành Xã hội học (TESoC) được tiến hành trên cơ sở vận dụng nhiều vấn đề lý luận liên quan đến Ngôn ngữ học ngữ liệu, quan niệm về các đơn vị từ vựng trong phạm vi nghiên cứu kho ngữ liệu, các quan niệm về dạy học và sử dụng vốn từ trong học tập và giảng dạy phù hợp với quá trình và khả năng tích lũy kiến thức (đặc biệt là từ vựng) của người học. Luận án đã nghiên cứu xây dựng được KNL giáo khoa tiếng Anh dành cho chuyên ngành Xã hội học. Kho ngữ liệu TESoC được thiết kế phù hợp với điều kiện giảng dạy trong nước và đáp ứng thiết thực nhất nhu cầu nâng cao chất lượng dạy và học tiếng Anh nói chung và tiếng Anh chuyên ngành nói riêng ở Việt Nam.  
Về mặt lý luận, luận án đặc biệt nhấn mạnh đến liên kết hệ thống kiến thức từ vựng theo chiều dọc trong định lượng từ vựng tiếng Anh giảng dạy ở bậc đại học. Cùng với việc thiết kế về mặt ngôn ngữ, xác định phần mềm xử lý văn bản phù hợp cũng như định hướng phân tích ngữ liệu tương ứng, Kho ngữ liệu TESoC có thể sử dụng trong nghiên cứu biên soạn và đánh giá giáo trình và tư liệu học tiếng Anh chuyên ngành theo trình độ dựa trên vốn kiến thức trọng tâm cần có đối với sinh viên chuyên ngành Xã hội học. 

Chương trình giảng dạy tiếng Anh ở Việt Nam những năm gần đây hướng tới chuẩn kiến thức theo khung tham chiếu châu Âu (CEFR) và khung năng lực 6 bậc của Việt nam (VSTEP). Với hệ thống giáo trình được xây dựng theo định lượng phù hợp bằng KNL giáo khoa, việc giảng dạy sẽ đáp ứng yêu cầu đào tạo và kiểm tra đánh giá theo tiêu chuẩn mà Bộ Giáo dục và Đào tạo định ra. Hơn thế nữa, các kiến thức đã được xây dựng có thể tiếp tục làm nền tảng liên kết và kế thừa ở các tầng kiến thức cao hơn, phục vụ học tập chuyên ngành, nâng cao chất lượng giảng dạy trong nhà trường, phục vụ phát triển nghề nghiệp trong tương lai.

1.2. Những tồn tại của đề tài, nguyên nhân chủ quan và khách quan

Tuy nhiên, do hạn chế về thời gian thực hiện, đề tài chỉ đi vào nghiên cứu trọng tâm từ vựng chuyên ngành Xã hội học ở mức độ cơ bản nhất – giai đoạn đại cương – chứ chưa đi sâu nghiên cứu từ vựng của các chuyên ngành hẹp. Hơn nữa, với định lượng của luận án không ngoài 150 trang, chúng tôi chưa thể tiến hành các phân tích đánh giá khả năng tiếp thu của người học Việt Nam đối với cả hai nhóm từ vựng trọng tâm cơ sở cũng như chuyên ngành mà chỉ xét tương quan về lượng giữa chúng mà thôi. 

Một điểm cần nói nữa là do hạn chế về công nghệ, đề tài chưa xây dựng một bộ phần mềm tích hợp để xử lý văn bản từ đầu đến cuối mà phải sử dụng nhiều phần mềm khác nhau, thông qua nhiều công đoạn để có được kết quả cuối cùng. Tuy nhiên, việc thiết kế một phần mềm tinh vi như vậy cần có sự hỗ trợ của các kỹ sư tin học chuyên xử lý ngôn ngữ tự nhiên và các chuyên gia chuyên thiết kế phần mềm máy tính phối hợp thực hiên.  

2. Các kiến nghị


Chúng tôi hi vọng đây là bước khởi đầu tốt đẹp cho sự phát triển Kho ngữ liệu giáo khoa nói riêng và nghiên cứu Ngôn ngữ học ngữ liệu trong nước nói chung. Với những định hướng cụ thể, việc triển khai nghiên cứu Kho ngữ liệu phục vụ giảng dạy chuyên ngành là khả thi và vô cùng cần thiết cho giáo dục đại học, đổi mới phương pháp dạy và học, nâng cao khả năng tiếp cận công nghệ dạy học của giáo viên và học sinh, hướng tới giảng dạy kết hợp với nội dung học tập có định hướng. Giảng dạy tiếng Anh chuyên ngành cũng như nghiên cứu Kho ngữ liệu phục vụ giảng dạy và nghiên cứu cần có vị trí xứng đáng trong giáo dục đại học ở Đại học Quốc gia Hà Nội nói riêng và các trường đại học và cao đẳng nói chung. 

3. Hạn chế và hướng phát triển của đề tài 

Nghiên cứu KNL TESoC giúp nâng cao nhận thức của giáo viên trong việc lựa chọn tài liệu giảng dạy, khai thác tư liệu sẵn có một cách hợp lý, hỗ trợ quá trình tương tác giữa người dạy với người học, giữa người học và tư liệu thông minh (KNL trên máy tính). Tuy nhiên, nó cũng đặt ra nhu cầu trong thiết kế tích hợp các phần mềm xử lý ngữ liệu nhanh gọn để đáp ứng qui trình xử lý ngôn ngữ tự nhiên trong giảng dạy. Do hạn chế về công nghệ, luận án chỉ dừng lại ở việc đưa ra phương án xây dựng phần mềm mà chưa thực hiện được điều này. Mặc dầu vậy, chúng tôi hi vọng trong tương lai không xa, Ngôn ngữ học ngữ liệu với tư cách là một khoa học liên ngành sẽ phát triển mạnh mẽ ở Việt Nam, kết nối các nghiên cứu ngôn ngữ, công nghệ máy tính và dạy học để các ngành này cùng đạt được nhiều thành tựu hơn nữa.    
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Bài viết 1
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